	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1209/PGDĐT-YTTH
	Quận 7, ngày 12  tháng 10 năm 2018

	Về  triển khai hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 7.
	


Kính gửi:   
 - Hiệu trưởng các trường MG, MN, TH, THCS    (công lập và ngoài công lập);

 - Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Căn cứ công văn số 3440/GDĐT-CTTT ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong trường học;
Căn cứ công văn số 1078/PGDĐT-YTTH ngày 21 tháng 9 năm 2018 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận,

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh tay chân miệng, bệnh sởi, và các bệnh truyền nhiễm khác đang diễn ra trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 7.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận tích cực triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học một số nội dung sau:  
1. Tổ chức giám sát phát hiện, cách ly sớm ca bệnh truyền nhiễm trong trường học

- Học sinh, giáo viên, nhân viên bị các dấu hiệu như sốt, ho, sổ mũi, phát ban, nổi mụn nước cần nghỉ học, nghỉ làm để đi khám bệnh tại các cơ sở y tế, không nên đến trường, lớp khi còn các triệu chứng, hạn chế tiếp xúc với người khác; chỉ quay lại trường học khi đã hết các triệu chứng bất thường. Nếu được chẩn đoán là bệnh truyền nhiễm gây dịch phải ở nhà cách ly đến hết thời gian quy định.
- Giáo viên chủ nhiệm, giám thị điểm danh ghi chú rõ nguyên nhân nghỉ học vì bệnh vào sổ kiểm diện mỗi ngày. Trường hợp học sinh nghỉ nhiều ngày liên tiếp mà không nói rõ lý do, nhà trường phải chủ động liên hệ với phụ huynh để xác định có phải bị bệnh truyền nhiễm. 

- Nhân viên y tế trường học tổng hợp các trường hợp nghỉ vì bệnh truyền nhiễm vào sổ quản lý, sổ theo dõi học sinh nghỉ vì bệnh truyền nhiễm chung của trường hàng ngày và báo ngay bằng điện thoại hoặc email cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trạm Y tế phường và khoa Kiểm soát bệnh tật - Trung tâm Y tế quận nếu có trường hợp bị bệnh truyền nhiễm trong danh mục phải báo cáo kịp thời (danh mục đính kèm).  
- Không nhận học sinh bị sốt hoặc bị bệnh truyền nhiễm vào lớp. Khi phát hiện có trường hợp sốt hoặc bệnh phải đưa đến phòng y tế tại các cơ sở giáo dục và gọi phụ huynh đưa đi khám ngay. Đối với trường mầm non và nhóm trẻ, giáo viên bảo mẫu khi đón nhận trẻ vào buổi sáng phải sàng lọc trẻ và hỏi phụ huynh về tình trạng hôm nay của trẻ trước khi nhận vào lớp.

2. Đảm bảo vệ sinh cá  nhân, vệ sinh môi trường trong trường học

- Tăng cường bồn rửa tay, rửa chân ngoài sân trường, tổ chức nơi rửa tay, rửu chân bằng nước sạch và xà phòng thuận tiện cho học sinh, giáo viên, nhân viên và khách đến thăm trường; hướng dẫn rửa tay đúng cách và xây dựng thói quen rửa tay thường xuyên trong ngày cho học sinh (trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi xong,…).
- Thực hiện vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống chín, các vật dụng ăn uống của học sinh phải được rửa sạch trước khi sử dụng;

- Thực hiện vệ sinh hàng ngày, khử khuẩn hàng tuần khi chưa có ca bệnh tại bề mặt sàn, vách phòng học, bàn ghế học sinh, thư viện, hành lang, cầu thang cơ sở giáo dục; ngâm rửa đồ chơi (trong lớp và ngoài trời), dụng cụ học tập, giường, chiếu, gối... bằng các loại dung dịch khử khuẩn thông thường như Javel. Riêng đối với nhà vệ sinh thì khử khuẩn hàng ngày. 

- Phân công người hàng ngày kiểm tra phát hiện và thu gom, hủy các vật phế thải có khả năng đọng nước. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường hàng tuần.
- Các cơ sở giáo dục tự trang bị xà bông, dung dịch javel hoặc các hóa chất khử khuẩn đang có trên thị trường. Khi có dịch bệnh trong cơ sở giáo dục, ngành y tế địa phương sẽ hỗ trợ cung cấp hóa chất xử lý dịch và thực hiện vệ sinh khử khuẩn môi trường, lớp học theo đúng quy định (đính kèm bảng hướng dẫn pha dung dịch khử khuẩn).
3. Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng bệnh 
- Tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức cho đối tượng: Giáo viên, nhân viên nhà trường; học sinh và phụ huynh,...
- Nội dung truyền thông phải từ nguồn cung cấp của cơ quan y tế và đã được duyệt.
- Nội dung truyền thông tập trung vào các biện pháp phòng chống Sởi, Tay chân miệng, Sốt xuất huyết. Lưu ý nhấn mạnh các nội dung sau:

+ Truyền thông sao cho phụ huynh đồng thuận với thông điệp “Không để học sinh mắc bệnh truyền nhiễm đến trường”. 
+ Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân trong dự phòng phổ quát các bệnh truyền nhiễm.
+ Tuân thủ thời gian cách ly đối với từng bệnh.
- Liên hệ: Dược sĩ Nguyễn Minh Nhựt - Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe/Trung tâm Y tế quận, sđt: 0907.985.121, email: ttytdpq7t2g@gmail.com để xin lại nội dung đĩa phát thanh và các tài liệu truyền thông khác. 

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện
- Ban Giám hiệu trường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng bệnh ở các lớp và có nhận xét, đánh giá mỗi tuần. 

Thủ trưởng đơn vị thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, cô Phạm Thị Tình – phụ trách y tế, ĐT: 0934.123.083, email: ytepgdq7@gmail.com và Trạm Y tế phường (đính kèm địa chỉ email Trạm Y tế 10 phường).
	Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Phòng CTTT/Sở GD&ĐT (để báo cáo);
  

- Trung tâm Y tế quận (để phối hợp);  


- Tổ CM/PGD&ĐT (để phối hợp);

- Lưu: VT,YTTH.


	TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
Ngô Xuân Đông


Để chủ động phòng, chống nguy cơ dịch bệnh xảy ra trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên./.
DANH MỤC 

Bệnh truyền nhiễm quản lý trong trường học

(Đính kèm công văn số:1209/PGDĐT-YTTH ngày 12 tháng 10 năm 2018)

	Stt
	Bệnh
	Đường lây truyền
	Thời gian 

cách ly
	Các dấu hiệu và triệu chứng chính
	Trường hợp báo ngay cho y tếđịa phương khi có

	1
	Sởi
	Vật dụng nhiễm

Giọt nhỏ

Không khí
	5 ngày sau phát ban
	Sốt, ban đỏ toàn thân,

Viêm long hô hấp,

Dấu koplic (+)
	1 ca/trường

	2
	Tay chân miệng
	Vật dụng nhiễm

Giọt nhỏ

Không khí

Tiêu hóa
	Các mụn nước lành hẳn
	Sốt, loét miệng,

Mụn nước ở bàn tay, bàn chân, mông, đầu gối …
	2 ca/ trường/14 ngày

	3
	Rubella
	Vật dụng nhiễm

Giọt nhỏ

Không khí
	7 ngày sau phát ban
	Ban đỏ toàn thân,

Sưng hạch cổ và sau gáy, sốt
	1 ca/trường

	4
	Ho gà
	Vật dụng nhiễm

Giọt nhỏ
	14 ngày sau khởi phát
	Ho cơn kéo dài, ói mửa sau cơn ho
	1 ca/trường

	5
	Bạch hầu
	Vật dụng nhiễm

Giọt nhỏ
	XN âm tính 2 lần
	Sốt, màng giả trắng ở họng, hầugây nghẹt thở 
	1 ca/trường

	6
	Quai bị
	Vật dụng nhiễm

Giọt nhỏ

Không khí
	9 ngày sau sưng hạch 
	Sốt, sưng tuyến nước bọt 2 bên hoặc 1 bên
	2 ca/ trường/14 ngày

	7
	Thủy đậu
	Vật dụng nhiễm

Giọt nhỏ

Không khí
	Khi lành các nốt đậu
	Sốt, nổi bóng nước nhiều ở thân mình, ít ở mặt và tứ chi
	2 ca/ trường/14 ngày

	8
	Cúm A, B
	Vật dụng nhiễm

Giọt nhỏ
	7 ngày sau khởi phát
	Sốt, ho, đau họng
	1 ca/trường

	9
	SXH
	Muỗi vằn
	7 ngày sau khởi phát
	Sốt cao đột ngột, xuất huyết da, niêm mạc
	2 ca/ trường/14 ngày

	10
	Viêmhọng nhiễm siêu vi
	Vật dụng nhiễm Giọt nhỏ
	 
	Sốt, ho
	2 ca/ trường/14 ngày

	11
	Tả
	Ăn uống
	XN âm tính 3 lần
	Tiêu chảy xối xả

phân trắng, tanh hôi
	1 ca/trường

	12
	Não mô cầu
	Vật dụng nhiễm

Giọt nhỏ
	Đến khi 

lành bệnh
	Sốt cao, tử ban
	1 ca/trường

	13
	Viêm não virus
	Tùy theo tác nhân
	Đến khi 

lành bệnh
	Sốt, rối loạn tri giác, liệt…
	1 ca/trường

	14
	Viêm phổi virus nặng
	Tùy theo tác nhân
	Đến khi 

lành bệnh
	 
	1 ca/trường

	15
	Bệnh nặng không rõ nguyên nhân
	Không rõ
	Đến khi 

lành bệnh
	 
	1 ca/trường
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TRƯỜNG…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /BC-


	………, ngày … tháng … năm 201..


BÁO CÁO NHANH

Dịch bệnh ………. tại Trường……………..., phường….…, quận 7


I. Thông tin chung của trường: 

· Tên trường: 

· Địa chỉ: 

· Tổng số trẻ: 

· Tổng số lớp: 

· Tổng số giáo viên, công nhân viên: 

II. Thông tin điều tra:

· Ngày nhà trường phát hiện ca bệnh đầu tiên:

· Tổng số học sinh mắc bệnh (ghi rõ tên bệnh trẻ mắc phải) … đến ngày báo cáo: 

· Tổng số lớp có ca bệnh… đến ngày báo cáo: 
Phân tích tình hình mắc bệnh theo ngày (số ca mắc theo ngày/lớp)

	Ngày
	Số ca bệnh theo lớp
	Tổng cộng
	Ghi chú

	
	[Tên lớp] 
	[Tên lớp] 
	[Tên lớp] 
	…
	
	

	
	[số ca]
	[số ca]
	[số ca]
	…
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh mắc bệnh….

	TT
	Họ và tên
	Giới
	Tuổi
	Lớp
	Địa chỉ cư ngụ
	Ngày 

khởi bệnh
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


III. Nhận xét chung, các biện pháp đã thực hiện:
IV. Kết quả hiện tại
	Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;

- TTYT quận 7-K.KSBT;

- Trạm Y tế phường…………..;

- Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG


	NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH CHỐNG DỊCH 10 PHƯỜNG

	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	PHƯỜNG
	DỊC CHỈ GMAIL
	SỐ ĐT

	1
	NGUYỄN VĂN CẢNH
	TÂN PHONG
	tyttanphong@gmail.com
	0.90678588

	2
	TRẦN THỊ NGHÌ
	TÂN PHÚ
	tyttanphuquan7@gamil.com
	0.988289857

	3
	NGUYỄN VĂN ĐUM
	TÂN QUY
	tyttanquyquan7@gmail.com
	0.909878431

	4
	TRƯƠNG ĐÌNH HỘI
	TÂN HƯNG
	tyttanhungquan7@gmail.com
	0.988113496

	5
	LÊ DUY THANH
	TÂN KIỂNG
	tyttankiengquan7@gmail.com
	0.907589881

	6
	TRƯƠNG HỒNG NGỌC
	TÂN THUẬN TÂY
	tyttanthuantayquan7@gmail.com
	0.996632779

	7
	NGUYỄN THÀNH TÍNH
	TÂN THUẬN ĐÔNG
	tyttanthuandongquan7@gmail.com
	0.164569692

	8
	NGÔ HOÀI PHONG
	PHÚ MỸ
	tytphumyquan7@gmail.com
	0.918203596

	9
	VÕ DUY KHƯƠNG
	PHÚ THUẬN
	tytphuthuanquan7@gmail.com
	0.90976467

	10
	CAO HỮU THÀNH TRUNG
	BÌNH THUẬN 
	tytbinhthuanquan7@gmail.com
	0.908100645


4

